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phương hướng nhiệm vụ tháng 01 năm 2024 

 

I. Tình hình sản xuất nông - lâm nghiệp tháng 12 năm 2023 

1. Sản xuất nông nghiệp 

1.1. Trồng trọt: trong tháng, người dân tích cực chăm sóc cây trồng vụ 

đông, tập trung triển khai sản xuất vụ Đông xuân 2023- 2024: 

- Lúa đông xuân 2023-2024: Diện tích làm đất ước đạt 452 ha, diện tích 

gieo mạ 67 ha, trong đó 100% diện tích  mạ được che phủ nilon để chống rét. 

- Ngô vụ đông, đông xuân: Diện tích thực hiện 610 ha, tăng 55 ha so với 

cùng kỳ năm trước. 

1.2. Chăn nuôi thú y, thủy sản 

a) Tình hình chăn nuôi, thủy sản 

- Tổng đàn gia súc chính ước đạt 353.350 con, trong đó: Đàn trâu 92.760 

con, đàn bò 25.590 con, đàn lợn 235.000 con. Tổng đàn gia cầm ước đạt 1.809 

nghìn con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 18.710 tấn (thịt lợn 

16.610 tấn). 

- Diện tích ao nuôi trồng thủy sản đạt toàn tỉnh đạt 1.013 ha. Thể tích bể 

nuôi cá nước lạnh (cá Tầm, cá Hồi) đạt 26.750 m3. Thể tích nuôi cá lồng ước đạt 

199.491 m3. Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt tự nhiên ước đạt 3.700 tấn (sản 

lượng nuôi trồng 3.506 tấn, sản lượng khai thác đạt 194 tấn). 

b) Tình hình dịch bệnh động vật và quản lý chăn nuôi 

- Trong tháng, bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi phát sinh tại 10 hộ chăn nuôi 

của bản Nà Lang (xã Bum Nưa, huyện Mường Tè), số lợn tiêu hủy do mắc bệnh 

27 con/1.000 kg. Ngoài ra đã tiến hành tiêu hủy 05 con chó mắc bệnh, nghi mắc 

bệnh Dại động vật tại xã Mường So (huyện Phong Thổ) và thị trấn Tân Uyên 

(huyện Tân Uyên). 

- Công tác tiêm phòng vắc xin vụ Thu đông: 7/8 huyện, thành phố đã hoàn 

thành công tác tiêm phòng, hiện còn huyện Nậm Nhùn đang triển khai. 
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1.3. Công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản 

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức sản 

xuất, các quy định đảm bảo vệ sinh ATTP tới người dân.  

Phối hợp với Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương mời các 

doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh tham dự Hội chợ thương mại Biên giới 03 

nước và Ngày hội chè tỉnh Phông Sa Lỳ năm 2023; thông tin liên quan đến 

phương thức thông quan hàng hóa đối với mặt hàng tạp hóa khô tại các cửa khẩu 

phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình của tỉnh Lạng Sơn. 

* Tình hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất 

Toàn tỉnh có 42,9 ha nhà màng, nhà lưới; 21ha tưới tiết kiệm; Diện tích 

trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản được chứng nhận áp dụng tiêu chuẩn 

gồm: 02 cơ sở trồng trọt được chứng nhận tiêu chuẩn RA với 221 ha; 04 cơ sở 

trồng trọt được chứng nhận VietGAP với 41,8 ha; 03 cơ sở được chứng nhận 

ISO; 01 cơ sở nuôi trồng thủy sản được chứng nhận VietGAP với 9.000 m3; 01 

cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP với 1,1 ha; 01 cơ sở được chứng 

nhận Hữu cơ với 27,04 ha. 

* Tình hình chế biến, tiêu thụ nông sản 

- Sản phẩm Chè: Trong tháng sản xuất được 1.323 tấn, tiêu thụ được 1.925 

tấn (xuất khẩu trực tiếp sang Afghanistan, Pakistan và Đài loan được 929 tấn; 

xuất ủy thác và bán nội tiêu 996 tấn), tồn kho của tháng trước và trong tháng 

khoảng 372 tấn. 

- Chuối quả tươi: sản lượng ước đạt khoảng 2.080 tấn; trong đó đã xuất 

khẩu được 348 tấn qua cửa khẩu Lào Cai và chế biến chuối sấy được 04 tấn; số 

chuối còn lại đang được các HTX, chủ sơ sở tiếp tục thu mua để xuất khẩu. 

2. Sản xuất lâm nghiệp 

2.1. Công tác bảo vệ và phát triển rừng 

- Tổ chức cuộc họp tuyên truyền tới 162 lượt thôn bản với 12.758 lượt 

người dân tham gia, 07 trường học với 2.853 lượt học sinh tham gia. Ký cam kết 

BVR, PCCCR đến 6.252 lượt hộ gia đình. 

- Tổng số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng trong tháng đã phát 

hiện là 15 vụ, trong đó: Phá rừng trái luật 09 vụ (diện tích thiệt hại 3,9 ha); khai 

thác rừng trái pháp luật 01 vụ; mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật 01 

vụ, tàng trữ lâm sản trái pháp luật 03 vụ; vi phạm các quy định về quản lý hồ sơ 

lâm sản trong vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật: 01 vụ. Phối hợp với 

các tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng được 301 đợt tuần tra, kiểm tra, phát hiện 02 

vụ vi phạm. 

2.2. Tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 
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Đôn đốc các Ban QLRPH, UBND xã thực hiện quyết toán tiền DVMTR 

năm 2020, 2021, 2022 theo quy định. Đôn đốc các cơ sở sử dụng DVMTR có 

lưu vực trong tỉnh nộp tiền ủy thác chi trả DVMTR quý III/2023. Tạm ứng tiền 

DVMTR năm 2023 cho bên cung ứng DVMTR là các Ban QLRPH và UBND 

cấp xã để chi trả tạm ứng cho người dân bảo vệ rừng. 

Kết quả thu, chi: Tổng thu lũy kế từ đầu năm đến nay là 498.790 triệu 

đồng; tổng chi lũy kế từ đầu năm 480.300 triệu đồng (chi kế hoạch năm 2022: 

460.627 triệu đồng; chi kế hoạch năm 2023: 19.673 triệu đồng). 

3. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và OCOP  

- Kiểm tra rà soát các chỉ tiêu tiêu chí nông thôn mới và kiểm tra kế hoạch 

triển khai năm 2023. Rà soát danh mục đầu tư các công trình hạ tầng trong nông 

thôn mới. Chủ trì phối hợp với các sở ban ngành tỉnh kiểm tra tình hình tiến độ 

giải ngân nguồn vốn nông thôn mới năm 2021-2023. 

- Tổ chức thành lập đoàn liên ngành đi kiểm tra công tác quản lý, duy trì 

và phát triển các sản phẩm đã được chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 2 trên địa 

bàn toàn tỉnh. Tổ chức Đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế tại các cơ sở có sản phẩm 

tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023. 

- Tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 

2023. Kết quả đã đánh giá, phân hạng được 11/12 sản phẩm tham gia đạt sản 

phẩm cấp tỉnh (sản phẩm OCOP 4 sao) và 1/12 sản phẩm chưa đạt sản phẩm 

OCOP cấp tỉnh (sản phẩm OCOP 4 sao). 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát, kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn các 

chủ thể có sản phẩm OCOP đã được công nhận và sản phẩm tiềm năng; xây 

dựng và in ấn sổ tay giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu. Tổ 

chức Hội nghị công bố Quyết định, trao giấy Chứng nhận sản phẩm OCOP cấp 

tỉnh và tặng Bằng khen cho các chủ thể có sản phẩm đạt từ 3 - 4 sao năm 2023. 

4. Công tác thủy lợi - phòng chống lũ, bão và nước sạch VSMT 

Phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy 

lợi thực hiện công tác quản lý khai thác hệ thống các công trình thủy lợi đảm 

bảo tưới tiêu. Tiếp tục tổ chức ứng trực 24/24 giờ khi có diễn biến thời tiết bất 

thường xảy ra để nắm bắt tình hình thiên tai qua các thông tin đại chúng, triển 

khai các biện pháp ứng phó kịp thời. 

Thực hiện các nhiệm vụ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương tuyên 

truyền vận động tháo gỡ khó khăn thực hiện thi công phần khối lượng còn lại của 

công trình cấp NSH cụm bản Trung tâm xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên; Giải 

ngân nguồn vốn đối ứng NSĐP của công trình được kéo dài năm 2022 sang 2023. 
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5. Công tác phát triển nông thôn 

- Tỉnh có 183 HTX đang hoạt động lĩnh vực nông nghiệp (gồm 36 HTX 

trồng trọt; 24 HTX chăn nuôi; 04 HTX lâm nghiệp; 20 HTX thủy sản, 99 HTX 

nông nghiệp tổng hợp), trong đó thành phố Lai Châu 22 HTX, Tam Đường 25 

HTX, Tân Uyên 24 HTX, Than Uyên 38 HTX, Phong Thổ 23 HTX, Sìn Hồ 09 

HTX, Mường Tè 15 HTX Nậm Nhùn 27 HTX; hiện có 36 HTX NN sở hữu 

71/194 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh công nhận, chiếm 36,60% tổng số sản 

phẩm OCOP toàn tỉnh. 

- Toàn tỉnh có 16 trang trại (gồm 5 trang trại trồng trọt; 4 trang trại chăn 

nuôi, 7 trang trại tổng hợp), trong đó Tân Uyên có 10 trang trại; Tam Đường có 

01 trang trại; thành phố Lai Châu có 05 trang trại; tổng diện tích trong trang trại 

67 ha, giải quyết việc làm thường xuyên cho 75 lao động. 

- Tổ chức mở lớp được 149 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn với 4.465 chỉ tiêu (đạt 92,7% kế hoạch giao), trong đó: Phong Thổ 25 

lớp, 775 học viên; Sìn Hồ 14 lớp, 420 học viên; Tam Đường 19 lớp, 570 học 

viên; Nậm Nhùn 14 lớp, 385 học viên; Tân Uyên 12 lớp, 360 học viên; Than 

Uyên 33 lớp, 975 học viên; Mường Tè 27 lớp, 825 học viên; thành phố 05 lớp, 

155 học viên. 

- Tổ chức tham gia Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 

năm 2023 (quy mô 01 gian hàng, sản phẩm tham gia trưng bày gồm sản phẩm 

OCOP sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm thủ công truyền thống) và tham 

gia Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh, thành phố 

Miền Trung và Tây Nguyên (quy mô 04 gian hàng trên 100 sản phẩm tham gia 

trưng bày). Qua đó đã  trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản 

phẩm nông nghiệp đặc trưng, đặc sản của tỉnh Lai Châu đến du khách và khách 

hàng qua đó thúc đẩy tăng cường liên doanh, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ 

sản phẩm của Lai Châu. 

- Về Chương trình bố trí dân cư: Năm 2023, kế hoạch vốn giao 171.373 

triệu đồng (giao cho UBND các huyện thực hiện) thực hiện chuyển tiếp 06 dự án 

(04 dự án vùng thiên tai và 02 dự án di cư tự do). Thực hiện giải ngân đến thời 

điểm báo cáo là 22.397 triệu đồng, đạt 13% kế hoạch. Hiện các Chủ đầu tư đang 

thực hiện hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, dự kiến đến hết 31/12/2023 

thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn. 

- Về các Chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 

+ Dự án 1 (Hỗ trợ nước sinh hoạt): Nước sinh hoạt phân tán: tổng số vốn 

đã được phân bổ đến nay là 6.065 triệu đồng (năm 2022 là 2.120 triệu đồng, 

năm 2023 là 3.945 triệu đồng), đã giải ngân được 5.078 triệu đồng, đạt 84% 
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KH; Nước sinh hoạt tập trung: tổng số vốn đã được phân bổ 102.892 triệu đồng 

(năm 2022 là 51.319 triệu đồng; năm 2023 là 51.573 triệu đồng), đã giải ngân 

được 83.177 triệu đồng, đạt 81% KH. 

+ Dự án 2 (Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần 

thiết): tổng vốn đã được phân bổ năm 2021-2023 là 62.961 triệu đồng (năm 

2022 là 26.900 triệu đồng, năm 2023 là 36.061 triệu đồng) để triển khai thực 

hiện 11 dự án/672 hộ, đã giải ngân 32.866 triệu đồng đạt 52% KH. 

+ Dự án 3 (Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị): Tiểu 

dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và 

nâng cao thu nhập cho người dân, tổng vốn phân bổ từ năm 2022-2023 là 

117.078 triệu đồng (năm 2022 là 103.328 triệu đồng, năm 2023 là 13.750 triệu 

đồng), đã giải ngân 20.836 triệu đồng (năm 2022 là 6.636 triệu đồng, năm 2023 

là 14.200 triệu đồng); Tiểu dự án 2: Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, 

vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút 

đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: tổng vốn phân bổ từ năm 

2022-2023 là 102.611 triệu đồng (năm 2022 là 29.756 triệu đồng, năm 2023 là 

72.855 triệu đồng), đã giải ngân 686 triệu đồng. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2024 

1. Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

Tập trung chỉ đạo sản xuất thu hoạch ngô đông, chỉ đạo sản xuất vụ đông 

xuân năm 2023-2024 và kiểm tra công tác phòng chống rét cho cây trồng. Tiếp 

tục giám sát tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng vụ đông để xử lý triệt để khi 

phát hiện dịch hại không để lây lan, phát tán. 

2. Chăn nuôi, thú y, thủy sản 

- Tập trung hướng dẫn người dân chăm sóc tốt cho đàn gia súc, gia cầm để 

phục vụ đủ nhu cầu trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Khuyến khích thu 

hoạch cá đến kích cỡ thương phẩm để tránh thiệt hại do rét, đồng thời tiếp tục tu 

sửa nạo vét ao, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản. 

- Tiếp tục nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm qua 

nhiều kênh thông tin khác nhau, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh động vật có hiệu quả. 

- Đôn đốc các huyện, thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống 

đói, rét và công tác dự trữ thức ăn cho vật nuôi trong vụ Đông xuân 2023-2024. 

3. Lâm nghiệp 

- Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về quản lý 

bảo vệ rừng trong mọi tầng lớp dân cư. 
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- Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra đấu tranh, ngăn chặn và 

xử lý nghiêm minh theo pháp luật các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. 

4. Chi trả dịch vụ môi trường rừng 

Phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tiếp nhận tiền ủy 

thác chi trả DVMTR của các cơ sở sử dụng DVMTR có lưu vực liên tỉnh năm 

2023. Triển khai tạm ứng chi phí quản lý năm 2023 cho các đơn vị đảm bảo 

đúng quy định. 

5. Công tác phát triển nông thôn 

- Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Xây dựng Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển 

cơ giới hoá nông nghiệp và chế biến nông lâm thuỷ sản đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu trình UBND tỉnh xem xét ban hành. 

6. Công tác thủy lợi - phòng chống lũ bão; Nước sạch và VSMT 

- Phối hợp với công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông, phòng 

Nông nghiệp & PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố chỉ đạo thực hiện tu 

sửa hệ thống các công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất. 

- Chủ động thực hiện các biện pháp xử lý, ứng phó với các diễn biến thời 

tiết bất thường, tình huống thiên tai. 

7. Công tác quản lý chất lượng 

- Tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông 

sản của tỉnh, đặc biệt là các mặt hàng chủ lực có sản lượng lớn để tham mưu các 

giải pháp tháo gỡ khó khăn; 

- Phối hợp chặt chẽ với các Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP, Ban 

chỉ đạo 389 của tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ 

sinh ATTP trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. 

- Xây dựng các kế hoạch: Kế hoạch thẩm định các cơ sở đủ điều kiện đảm 

bảo vệ sinh ATTP; Kế hoạch kiểm tra giám sát ATTP dịp Tết Nguyên đán năm 

2024; Kế hoạch tuyên truyền CCHC; Thi đua khen thưởng năm 2023; xây dựng 

chính sách và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng 9001: 2015 năm 2024. 

8. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và OCOP  

- Đôn đốc các huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình, tiến độ 

giải ngân các nguồn vốn. Tổ chức rà soát, đánh giá các chỉ tiêu tiêu chí nông 

thôn mới năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024; Xây dựng kế hoạch và dự 

kiến phân bổ nguồn vốn năm 2024. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố khảo sát, đánh giá các sản 
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phẩm tiềm năng, thế mạnh, đặc trưng của tỉnh đề xây dựng kế hoạch thực hiện 

chương trình OCOP năm 2024 trình UBND tỉnh ban hành. Tiếp tục đôn đốc, 

hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra giám sát 

việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các sản phẩm đã được 

chứng nhận sản phẩm OCOP. 

- Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố hỗ trợ các chủ thể 

OCOP triển khai thực hiện xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 

tỉnh, tăng cường kết nối giao thương với các đại lý trên toàn quốc nhằm giới 

thiệu quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu đến tận tay người tiêu dùng. 

9. Thực hiện chương trình công tác năm 2023 và các đề án, NQ của 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 

Phối hợp UBND các huyện, các sở ngành, thường xuyên kiểm tra, hướng 

dẫn, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, đề án, Nghị quyết, Quyết định của 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất nông - lâm nghiệp tháng 12 năm 

2023, phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu./. 

Nơi nhận: 
- Bộ NN&PTNT (b/c); 
- TT Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH& ĐT; 

- Đài PT&TH; Báo Lai Châu; 

- UBND các huyện, TP; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cục thống kê tỉnh; 

- Ngân hàng NN Chi nhánh Lai Châu; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử TH Sở; 

- Lưu VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

Đặng Văn Châu 
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